
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH 
TRƯỜNG PHỔ THÔNG NĂNG KHIẾU 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH LỚP 10 
NĂM HỌC 2024 - 2025 

*** 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI MÔN ANH (KHÔNG CHUYÊN) – 60 PHÚT 
 
Đề thi môn Tiếng Anh (Không chuyên) gồm 50 câu hỏi (35 câu trắc nghiệm làm trên Phiếu trắc nghiệm và 15 
câu tự luận làm trên Phiếu tự luận), làm bài trong 60 phút, chấm trên thang điểm 10,0 đ, làm tròn đến 1 chữ số 
thập phân. Phân bổ chi tiết điểm như sau: 
 
Phần Thứ tự câu Số lượng câu Điểm/ câu Điểm 
TRẮC NGHIỆM Questions 01-35 35 0,2 đ/ câu 7,0 đ 
TỰ LUẬN Questions 36-50 15 0,2 đ/ câu 3,0 đ 

1 Word formation Questions 36-43 8 0,2 đ/ câu 1,6 đ 
2 Sentence transformation Questions 44-50 7 0,2 đ/ câu 1,4 đ 

TỔNG CỘNG 50 0,2 đ/ câu 10,0 đ 
 
Phần trắc nghiệm (7,0 đ) được chấm bằng máy chấm trắc nghiệm. 
 
Phần tự luận (3,0 đ) được giám khảo chấm, sử dụng Hướng dẫn chấm này và Đáp án chi tiết (theo từng mã đề) 
để chấm. 

• Kí hiệu gạch nghiêng / trong Đáp án chi tiết diễn tả các đáp án khác nhau được chấp nhận. 
• Ký hiệu ngoặc tròn ( ) trong Đáp án chi tiết diễn tả các phần không bắt buộc ghi trong câu trả lời. Tuy 

nhiên nếu thí sinh ghi sai phần trong ( ) sẽ bị tính là sai. 
• Các câu trả lời không tuân thủ theo hướng dẫn đề thi/ instructions (số lượng từ quy định tối thiểu/ tối đa, 

v.v) thì không được tính điểm. 
 

• Phần Word formation không phân biệt viết IN HOA hay thường, nếu đúng chính tả và đúng yêu cầu đề 
thi (số lượng từ, ký hiệu đáp án, v.v.) thì đều tính điểm. 

 
• Phần Sentence transformation:  

§ Thí sinh cần viết đúng chính tả, tuân thủ quy tắc viết hoa (đầu câu, tên riêng, v.v.), chấm câu 
đầy đủ ( phẩy (,) chấm (.) ) theo đáp án mới được tính đúng. 

§ Thí sinh hoặc có trọn điểm (0,2đ) mỗi câu đúng hoặc không có điểm. Không chấm điểm nửa câu. 
 
Nếu thí sinh có đáp án khác và hợp lý/ đúng thì vẫn cho trọn điểm. Giám khảo thống nhất trong tổ chấm thi 
và bổ sung vào hướng dẫn chấm & đáp án chi tiết khi chấm. 
 
 

---------------------/--------------------- 



Môn Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án Mã đề Câu Đáp án
ANH KC 139 1 B hoặc D 268 1 B 384 1 C 426 1 D
ANH KC 139 2 C 268 2 B hoặc D 384 2 A hoặc D 426 2 B hoặc D
ANH KC 139 3 D 268 3 D 384 3 C 426 3 B
ANH KC 139 4 B 268 4 C 384 4 A 426 4 D
ANH KC 139 5 D 268 5 A 384 5 B 426 5 C
ANH KC 139 6 C 268 6 B 384 6 B 426 6 C
ANH KC 139 7 D 268 7 B 384 7 B 426 7 D
ANH KC 139 8 B 268 8 A 384 8 A 426 8 A
ANH KC 139 9 B 268 9 B 384 9 A 426 9 C
ANH KC 139 10 B 268 10 A 384 10 D 426 10 B
ANH KC 139 11 D 268 11 C 384 11 A 426 11 A
ANH KC 139 12 C 268 12 C 384 12 A 426 12 D
ANH KC 139 13 A 268 13 A 384 13 D 426 13 A
ANH KC 139 14 B 268 14 D 384 14 D 426 14 C
ANH KC 139 15 D 268 15 B 384 15 D 426 15 B
ANH KC 139 16 D 268 16 C 384 16 D 426 16 D
ANH KC 139 17 C 268 17 A 384 17 C 426 17 C
ANH KC 139 18 A 268 18 D 384 18 C 426 18 A
ANH KC 139 19 D 268 19 D 384 19 A 426 19 D
ANH KC 139 20 C 268 20 C 384 20 D 426 20 C
ANH KC 139 21 D 268 21 B 384 21 A 426 21 C
ANH KC 139 22 D 268 22 B 384 22 D 426 22 D
ANH KC 139 23 C 268 23 A 384 23 B 426 23 B
ANH KC 139 24 A 268 24 A 384 24 C 426 24 A
ANH KC 139 25 C 268 25 D 384 25 C 426 25 C
ANH KC 139 26 C 268 26 A 384 26 A 426 26 A
ANH KC 139 27 D 268 27 D 384 27 B 426 27 C
ANH KC 139 28 A 268 28 C 384 28 C 426 28 B
ANH KC 139 29 D 268 29 B 384 29 A 426 29 B
ANH KC 139 30 A 268 30 B 384 30 C 426 30 A
ANH KC 139 31 C 268 31 D 384 31 A 426 31 A
ANH KC 139 32 B 268 32 B 384 32 A 426 32 D
ANH KC 139 33 B 268 33 B 384 33 B 426 33 B
ANH KC 139 34 D 268 34 D 384 34 D 426 34 D
ANH KC 139 35 C 268 35 C 384 35 C 426 35 C

ĐÁP ÁN PHẦN TRẮC NGHIỆM
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Phòng thi số: 

 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN (đề nghị) 
Môn: TIẾNG ANH (Không chuyên) 

Số báo danh: 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... 

Ngày sinh: ........................... Nơi sinh:.....................................  

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 1 

 
 
 

 
 

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 2 

Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Họ tên và chữ ký Giám khảo 1 Họ tên và chữ ký Giám khảo 2 Điểm kết luận của bài thi Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 
 
 

Ghi bằng số Ghi bằng chữ 
  

 
MÃ ĐỀ: 139 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 36 – Câu 43 Word Formation 

36. vaccination 

37. accessible 

38. appliances 

39. voluntarily 

40. prioritize / prioritise 

41. unencouraging 

42. strengthening 

43. ecotourism

 
Câu 44 – Câu 50 Sentence Transformation 
Write from THREE to EIGHT words, including the given word in brackets.  
Do NOT change the form of the given word. 

44. prevented us from driving 

45. warned me not to rely 

46. only I had had more time 

47. came down with a cold because/ after he 

48. have made the comment / that comment 

49. (that) Mary take part in 

50. friends you have, the more invitations 

      ---- Hết --- 
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Phòng thi số: 

 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 
Môn: TIẾNG ANH (Không chuyên) 

Số báo danh: 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... 

Ngày sinh: ........................... Nơi sinh:.....................................  

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 1 

 
 
 

 
 

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 2 

Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Họ tên và chữ ký Giám khảo 1 Họ tên và chữ ký Giám khảo 2 Điểm kết luận của bài thi Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 
 
 

Ghi bằng số Ghi bằng chữ 
  

 
MÃ ĐỀ: 268 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 36 – Câu 43 Word Formation 

36. prioritize / prioritise 

37. ecotourism 

38. voluntarily 

39. vaccination 

40. accessible 

41. strengthening 

42. appliances 

43. unencouraging

 
Câu 44 – Câu 50 Sentence Transformation 
Write from THREE to EIGHT words, including the given word in brackets.  
Do NOT change the form of the given word. 

44. prevented us from driving 

45. only I had had more time 

46. friends you have, the more invitations 

47. warned me not to rely 

48. came down with a cold because/after he 

49. have made the comment / that comment 

50. (that) Mary take part in 

      ---- Hết --- 
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Phòng thi số: 

 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 
Môn: TIẾNG ANH (Không chuyên) 

Số báo danh: 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... 

Ngày sinh: ........................... Nơi sinh:.....................................  

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 1 

 
 
 

 
 

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 2 

Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Họ tên và chữ ký Giám khảo 1 Họ tên và chữ ký Giám khảo 2 Điểm kết luận của bài thi Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 
 
 

Ghi bằng số Ghi bằng chữ 
  

 
MÃ ĐỀ: 384 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 36 – Câu 43 Word Formation 

36. unencouraging 

37. strengthening 

38. prioritize / prioritise 

39. appliances 

40. accessible 

41. voluntarily 

42. ecotourism 

43. vaccination

 
Câu 44 – Câu 50 Sentence Transformation 
Write from THREE to EIGHT words, including the given word in brackets.  
Do NOT change the form of the given word. 

44. prevented us from driving 

45. friends you have, the more invitations 

46. warned me not to rely 

47. came down with a cold because/after he 

48. (that) Mary take part in 

49. only I had had more time 

50. have made the comment / that comment 

      ---- Hết --- 
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Phòng thi số: 

 
KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2024-2025 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN 
Môn: TIẾNG ANH (Không chuyên) 

Số báo danh: 

Họ và tên thí sinh: ................................................................... 

Ngày sinh: ........................... Nơi sinh:.....................................  

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 1 

 
 
 

 
 

Họ tên và chữ ký 
Giám thị 2 

Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 

 

"-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Họ tên và chữ ký Giám khảo 1 Họ tên và chữ ký Giám khảo 2 Điểm kết luận của bài thi Số phách: 
(do Hội đồng 
chấm thi ghi) 

 
 
 

Ghi bằng số Ghi bằng chữ 
  

 
MÃ ĐỀ: 426 

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 
Câu 36 – Câu 43 Word Formation 

36. appliances 

37. prioritize / prioritise 

38. voluntarily 

39. unencouraging 

40. accessible 

41. vaccination 

42. ecotourism 

43. strengthening

 
Câu 44 – Câu 50 Sentence Transformation 
Write from THREE to EIGHT words, including the given word in brackets.  
Do NOT change the form of the given word. 

44. (that) Mary take part in 

45. prevented us from driving 

46. only I had had more time 

47. have made the comment / that comment 

48. friends you have, the more invitations 

49. warned me not to rely 

50. came down with a cold because/after he 

      ---- Hết --- 


